
TT Họ và tên
Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện 

tích
Loại đất Danh mục tài sản ĐVT

K.lượng/ 

S.lượng
Đơn giá Thành tiền

Mã 

hiệu

Địa chỉ thửa 

đất bố trí tái 

định cư

Ghi chú

01 84.737.560 Khu E, Lô 1

32 258 132,1 ONT

Nhà 1 tầng, tường xây gạch

quét vôi, nền láng vữa xi măng, không trần, 

mái tôn hoặc Fibrô XM, chiều cao trung bình 

mái từ 2,5m đến 3m (N8); KT: (2*3)+(3,1*4)

đồng/m
2 18,40 2.789.000 51.317.600 N7

Trừ mái lợp tôn; KT: (2,8*1,9)+(3,1*4) đồng/m
2 17,72 -311.000 -5.510.920 E1 trừ

Mái lợp ngói; KT: (2,8*1,9)+(3,1*4) đồng/m
2 17,72 504.000 8.930.880 (E2) cộng

Hỗ trợ di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ 

thiên tai
Hộ 1 30.000.000 30.000.000

Chi trả sau khi 

hoàn thành 

việc di dời nhà 

ở

02 219.488.240 Khu D, Lô 8

32 256 93,2 ONT

Nhà 1 tầng mái tôn hoặc Fibrô XM, trần 

thạch cao, nền lát gạch ceramic, tường xây 

gạch sơn nước không bả matít, chiều cao 

trung bình mái từ 3,0m đến 4m (N6) 

KT:(3,4*5,4)+(7,6*4,2)

đồng/m
2 50,28 3.227.000 162.253.560 N6

Sân lát gạch ceramic KT: (3*3,1) đồng/m
2 9,30 265.000 2.464.500 S6

Mái hiên hợp tôn (N18); KT: (5*3,4) đồng/m
2 17,00 391.000 6.647.000 N18

Kệ bếp ốp gạch ceramic (E16); KT: (0,8*2) đồng/m
2 1,60 311.000 497.600 E16

Tường rào xây gạch có chiều dày ≥ 150mm 

KT: (1,1*10)
đồng/m

2 11 689.000 7.579.000 TR2

Điện chạy nổi KT: (3,4*5,4)+(7,6*4,2) đồng/m
2 50,28 189.000 9.502.920 D2

Nước chạy ngầm KT: (1,3*3,4) đồng/m
2 4,42 123.000 543.660 D2

BẢNG ÁP GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CHI TIẾT 

 Dự án:  Giải phóng mặt bằng, di dời khẩn cấp dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ bị thiên tai 

Nguyễn Văn Chát

(Kèm theo Quyết định số: 1200/QĐ-UBND ngày 11/5/2026 của UBND xã  Phù Mỹ Bắc)

Phan Quýt



TT Họ và tên
Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện 

tích
Loại đất Danh mục tài sản ĐVT

K.lượng/ 

S.lượng
Đơn giá Thành tiền

Mã 

hiệu

Địa chỉ thửa 

đất bố trí tái 

định cư

Ghi chú

Hỗ trợ di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ 

thiên tai
Hộ 1 30.000.000 30.000.000

Chi trả sau khi 

hoàn thành 

việc di dời nhà 

ở

03 199.250.213 Khu C, Lô 15 xem lại lê xuân phương bố trí tái định cư Khu C, Lô 15

32 255 142,6 ONT

Nhà 1 tầng, tường xây gạch

quét vôi, nền láng vữa xi măng, không trần, 

mái tôn hoặc Fibrô XM, chiều cao trung bình 

mái từ 2,5m đến 3m (N8); KT: 

(4*5,7)+(4,1*9,5)

đồng/m
2 61,75 2.357.000 145.544.750 N7

Nền láng vữa xi măng KT: (4,1*9,5) đồng/m
2 38,95 -39.000 -1.519.050 E1 trừ

Lát gạch hoa xi măng KT: (4,1*9,5) đồng/m
2 38,95 209.000 8.140.550 E2 cộng

Mái hiên hợp tôn (N18); KT: (3,9*3) đồng/m
2 11,70 391.000 4.574.700 N18

Lưới B40; KT: (20*1,2) đồng/m
2 24 42.000 1.008.000 IV

Lưới bao 

quanh vườn

Điện chạy nổi KT: (4*5,7)+(4,1*9,5) đồng/m
2 61,75 141.750 8.753.063 D2

Nước chạy nổi KT: (4*5,7) đồng/m
2 22,80 76.500 1.744.200 D2

Cây có quả tốt, đường kính gốc từ ≥ 20 cm 

đến < 40 cm 
đồng/cây 1 340.000 340.000

Cây Xoài

Cây có quả tốt, đường kính gốc từ ≥ 20 cm 

đến < 40 cm 
đồng/cây 3 187.000 561.000

Cây tra

Cây có quả, đường kính gốc < 20 cm đồng/cây 1 103.000 103.000
Cây tra

Hỗ trợ di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ 

thiên tai
Hộ 1 30.000.000 30.000.000

Chi trả sau khi 

hoàn thành 

việc di dời nhà 

ở

04 351.020.095 Khu E, Lô 26

Nguyễn Thị Lý

Phan Thị Phong



TT Họ và tên
Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện 

tích
Loại đất Danh mục tài sản ĐVT

K.lượng/ 

S.lượng
Đơn giá Thành tiền

Mã 

hiệu

Địa chỉ thửa 

đất bố trí tái 

định cư

Ghi chú

32 244 570,7 ONT+HNK

Nhà 1 tầng mái tôn hoặc Fibrô XM, trần 

thạch cao, nền lát gạch ceramic, tường xây 

gạch sơn nước không bả matít, chiều cao 

trung bình mái từ 3,0m đến 4m (N6) 

KT:(5,2*9,4)+(3,8*4,9)+(4,9*2,6)

đồng/m
2 80,2 3.293.000 264.230.320 N6

Bản đồ 299 3 298 456,7 Mái lợp tôn; KT: (5,2*9,4)+(3,8*4,9) đồng/m
2 67,50 -311.000 -20.992.500 C3 Trừ

Mái lợp ngói; KT: (5,2*9,4)+(3,8*4,9) đồng/m
2 67,50 504.000 34.020.000 C1 Cộng

Lưới B40; KT: (25,1*1,3) đồng/m
2 32,63 42.000 1.370.460 IV

Lưới bao 

quanh vườn

Mái hiên hợp tôn (N18); KT: (4,8*5)+(3*2,5) đồng/m
2 31,5 391.000 12.316.500 N18

Sân, đường đi xi măng hoặc nhựa đường 

(S4), KT: (4,8*5) 
đồng/m

2 13,8 265.000 3.657.000 S6

Ốp gạch tường nhà vệ sinh ceramic (E16); 

KT: (1,55+2,1)+(2*1,6)
đồng/m

2 6,85 311.000 2.130.350 E16

Ốp gạch tường bếp ; KT: (1,5*1,15)+(3*0,6) đồng/m
2 3,53 311.000 1.096.275 E16

Trừ trần thạch cao; (E14) 

KT: (5,2*9,4)+(3,8*4,9)+(4,9*2,6)
đồng/m

2 6,85 -179.000 -1.226.150 E14
trừ

Điện chạy nổi đồng/m
2 80,24 189.000 15.165.360 D2

Nước chạy nổi KT: (4,9*2,6) đồng/m
2 12,74 102.000 1.299.480 D2

Cây có quả, đường kính gốc ≥ 40 cm đồng/cây 2 272.000 544.000
Cây tra

Cây có quả, đường kính gốc  < 20 cm đồng/cây 9 103.000 927.000
Cây tra

Cây mới trồng chưa có thân đồng/cây 2 65.000 130.000
Cây dừa

Cây có quả thu hoạch tốt > 50 quả 1 năm đồng/cây 4 1.588.000 6.352.000
Cây dừa



TT Họ và tên
Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện 

tích
Loại đất Danh mục tài sản ĐVT

K.lượng/ 

S.lượng
Đơn giá Thành tiền

Mã 

hiệu

Địa chỉ thửa 

đất bố trí tái 

định cư

Ghi chú

Hỗ trợ di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ 

thiên tai
Hộ 1 30.000.000 30.000.000

Chi trả sau khi 

hoàn thành 

việc di dời nhà 

ở

05 147.585.353 Khu E, Lô 7

32 200 87,6 ONT+HNK

Nhà 1 tầng, tường xây gạch

quét vôi, nền láng vữa xi măng, không trần, 

mái tôn hoặc Fibrô XM, chiều cao trung bình 

mái từ 2,5m đến 3m (N8); KT: 

(5,25*6,75)+(2*4)

đồng/m
2 43,4 2.310.000 100.340.625 N6

Mái lợp ngói; KT: (5,25*6,74) đồng/m
2 35,4 504.000 17.834.040 C1 Cộng

Mái lợp tôn Fibrô XM; KT: (5,25*6,74) đồng/m
2 35,4 -310.000 -10.969.350 C3 Trừ

Tường rào xây gạch có chiều dày ≥ 150mm 

KT: (1,65*1,4)+(1,4*0,6)
đồng/m

2 3,15 689.000 2.170.350 TR2

Điện chạy nổi; KT: (5,25*6,75)+(2*4) đồng/m
2 43,44 189.000 8.209.688 D2

Hỗ trợ di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ 

thiên tai
Hộ 1 30.000.000 30.000.000

Chi trả sau khi 

hoàn thành 

việc di dời nhà 

ở

06 Nguyễn Văn Vinh (Chết) vợ là bà Trần Thị Vân 191.051.060 Khu G, Lô 22

32 171 68,6 ONT+HNK

Nhà 1 tầng mái tôn hoặc Fibrô XM, trần 

thạch cao, nền lát gạch ceramic, tường xây 

gạch sơn nước không bả matít, chiều cao 

trung bình mái từ 3,0m đến 4m (N6) KT: 

(3,1*5)+(1,4*3,1)+(3,55*7,9)

đồng/m
2 47,89 3.293.000 157.685.305 N6

Nền lát gạch ceramic; KT: 

(3,1*5)+(1,4*3,1)+(3,55*7,9)
đồng/m

2 47,89 -244.000 -11.683.940 E3

Nền láng gạch hoa; KT: 

(2,3*3,1)+(2,2*2,9)+(1,4*3,1)
đồng/m

2 17,9 209.000 3.730.650 E2

Nền láng xi măng; KT: 

(2,3*3,1)+(2,2*2,9)+(1,4*3,1)
đồng/m

2 17,9 39.000 696.150 E1

Sân lát gạch hoa xi măng; KT: (1,5*3,1) đồng/m
2 4,65 243.000 1.129.950 E2

Đỗ Văn Tổng (cha Đỗ Phó)



TT Họ và tên
Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện 

tích
Loại đất Danh mục tài sản ĐVT

K.lượng/ 

S.lượng
Đơn giá Thành tiền

Mã 

hiệu

Địa chỉ thửa 

đất bố trí tái 

định cư

Ghi chú

Điện chạy nổi; KT: 

(3,1*5)+(1,4*3,1)+(3,55*7,9)
đồng/m

2 47,89 189.000 9.050.265 D2

Nước chạy nổi KT: (1,4*3,1) đồng/m
2 4,34 102.000 442.680 D2

Hỗ trợ di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ 

thiên tai
Hộ 1 30.000.000 30.000.000

Chi trả sau khi 

hoàn thành 

việc di dời nhà 

ở

07 31.628.000 Khu C, Lô 24

32 201 262,4 ONT+HNK Nhà sập hoàn toàn trước bão

Cây có đường kính gốc từ ≥ 30 cm đồng/cây 2 672.000 1.344.000
Dương (Phi lao)

Cây trồng có chiều cao thân cây ≥ 2m đồng/cây 1 284.000 284.000 Cây Mù U

Hỗ trợ di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ 

thiên tai
Hộ 1 30.000.000 30.000.000

Chi trả sau khi 

hoàn thành 

việc di dời nhà 

ở

08 54.865.000 Khu D, Lô 35

32 218 160,6 ONT Nhà sập (còn trụ cột, mái ngói)

Tường rào xây gạch có chiều dày ≥ 150mm 

KT: (1,1*20)
đồng/m

2 22,0 689.000 15.158.000 TR2

Cây trồng có chiều cao thân cây ≤  2 m chưa 

có quả
đồng/cây 1 162.000 162.000 Cây dừa

Cây có quả thu hoạch tốt > 50 quả 1 năm đồng/cây 5 1.588.000 7.940.000 Cây dừa

Cây đã có quả đồng/cây 1 108.000 108.000 Đu đủ

Cây có quả thu hoạch tốt đường kính gốc  ≥ 

45 cm
đồng/cây 1 1.497.000 1.497.000

Cây Xoài

Trần Văn Châu

Trần Thị Trung chết (con Nguyễn Văn Cu)



TT Họ và tên
Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện 

tích
Loại đất Danh mục tài sản ĐVT

K.lượng/ 

S.lượng
Đơn giá Thành tiền

Mã 

hiệu

Địa chỉ thửa 

đất bố trí tái 

định cư

Ghi chú

Hỗ trợ di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ 

thiên tai
Hộ 1 30.000.000 30.000.000

Chi trả sau khi 

hoàn thành 

việc di dời nhà 

ở

09 39.255.599

32 118 100,4 ONT
Tường rào xây gạch có chiều dày ≥ 150mm 

KT: (12*2,2)+(8,1*1,26)
đồng/m

2 36,6 689.000 25.221.534 TR2

Bản đồ 299 3 181 104,4 ONT Hòn non bộ; KT: (1,9*0,4) đồng/m
3 0,8 786.800 597.968 E23 70%*E23

Kết cấu BTCT cho cấu kiện

độc lập; KT: (0,4*0,4*2,6)*2
đồng/m

3

0,83
5.474.000 4.554.368 K1 Trụ cổng

Kết cấu BTCT cho cấu kiện

độc lập; KT: (0,15*0,7*3,7)
đồng/m

3

0,39
5.474.000 2.126.649 K1 Mái cổng

Cổng panô sắt mơ kiêu bản lề; KT: (1,6*2,55) đồng/m
2 4,1 971.000 3.961.680 TR5

Cây có quả đường kính gốc ≥ 15 cm đến < 30 cm
đồng/cây

1 540.000
540.000 Mít

Cây có đường kính gốc từ ≥ 30 cm đồng/cây 1 726.000 726.000 Lộc Vừng

Cây có đường kính gốc bụi từ ≥ 10 cm đến < 

15 cm
đồng/cây 9 91.000 819.000 Phát Tài

Cây có đường kính gốc từ ≥ 8 cm đến < 12 

cm 
đồng/cây 2 340.200 680.400 Mai

Cây trong thời kỳ thu hoạch đồng/cây 2 14.000 28.000 Đinh Lăng

10 387.454.161

32 259 104,8 ONT Đất ở nông thôn đồng/m
2 104,8 1.500.000 157.200.000 KV 6

Nhà 1 tầng mái tôn hoặc Fibrô XM, trần 

thạch cao, nền lát gạch ceramic, tường xây 

gạch sơn nước không bả matít, chiều cao 

trung bình mái từ 3,0m đến 4m (N6) KT: 

(4,5*9,2)+(1,93*7,3)

đồng/m
2 55,49 3.293.000 182.725.277 N6

Trần Thị Thanh và ông Nguyễn Tấn Linh

Võ Thị Mênh (chết) con là ôngNguyễn Thanh Tú kê khai



TT Họ và tên
Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện 

tích
Loại đất Danh mục tài sản ĐVT

K.lượng/ 

S.lượng
Đơn giá Thành tiền

Mã 

hiệu

Địa chỉ thửa 

đất bố trí tái 

định cư

Ghi chú

Nền láng gạch hoa xi măng; KT: 

(4,5*9,2)+(1,93*7,3)
đồng/m

2 55,5 209.000 11.597.201 E2

Nền láng gạch ceramic; KT: 

(4,5*9,2)+(1,93*7,3)
đồng/m

2 55,5 -244.000 -13.539.316 E1

Mái hiên lợp tôn Fibrô xi măng; KT: 

(4,5*3,9)
đồng/m

2 17,55 391.000 6.862.050 N18

Sân láng xi măng; KT: (4,5*3,9) đồng/m
2 17,55 39.000 684.450 E1

Điện chảy nổi; KT: (4,5*9,2)+(1,93*7,3) đồng/m
2 55,49 189.000 10.487.421 D2

Nước chạy nổi KT: (1,93*7,3) đồng/m
2 14,09 102.000 1.437.078 D2

Hỗ trợ di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ 

thiên tai
Hộ 1 30.000.000 30.000.000

Chi trả sau khi 

hoàn thành 

việc di dời nhà 

ở

11 427.504.041 Khu F, Lô 8

32 119 82,6 ONT+HNK

Nhà 1 tầng mái tôn hoặc Fibrô XM, trần 

thạch cao, nền lát gạch ceramic, tường xây 

gạch ≥ 150mm, sê nô BTCT, trần thạch cao, 

nền lát gạch ceramic, tường sơn nước không 

bả matít, chiều cao trung bình mái từ 3,0m 

đến 4m KT: (4,4*11,02)+(3,5*6,5)

m
2 71,24 4.162.400 296.521.051 N5

Chiều cao 

trung bình mái 

> 4m nhân với 

hệ số k=1,1

Bản đồ 299 3 181
Nền lát gạch ceramic; KT: 

(4,4*11,02)+(3,5*6,5)+(5,4*4,4)
đồng/m

2 95,00 -244.000 -23.179.512 E3 Trừ

Nền lát gạch hoa; KT: 

(4,4*11,02)+(3,5*6,5)+(5,4*4,4)
đồng/m

2 95,00 209.000 19.854.582 Cộng

Gát lửng BTCT, lát gạch hoa, tường sơn 

nước có bã matít; KT: (5,4*4,4)
m

2 23,76 2.711.800 64.432.368 0,7*N3

Sơn nước không bã matít; KT: 

(4,4*9,3)+(4,4*5)+(3,5*6,5)
đồng/m

2 85,67 -224.000 -19.190.080 E8
Trừ

Sơn nước có bã matít; KT: 

(4,4*9,3)+(4,4*5)+(3,5*6,5)
đồng/m

2 85,67 263.000 22.531.210 E9
Cộng

Nền láng xi măng; KT: (3,37*4,12) đồng/m
2 13,88 39.000 541.492 E1 Sân

Nguyễn Thanh Tú  (mẹ Võ Thị Mênh)



TT Họ và tên
Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện 

tích
Loại đất Danh mục tài sản ĐVT

K.lượng/ 

S.lượng
Đơn giá Thành tiền

Mã 

hiệu

Địa chỉ thửa 

đất bố trí tái 

định cư

Ghi chú

Tường rào xây gạch có chiều dày ≥ 150mm 

KT: (6,1*1,1)
đồng/m

2 6,71 689.000 4.623.190 TR2

Cổng panô sắt mơ kiêu bản lề; KT: (1,45*1,1) đồng/m
2 1,6 971.000 1.548.745 TR5

Lan can cầu thang inox (đã co tay vin) đồng/md 4 868.000 3.472.000 D4

Tường ốp gạch; KT: (3,75*4,4)+(12,3*0,95)-

(2,75*2,6)
đồng/m

2 21,0 311.000 6.541.885 E16

Điện trong nhà (chạy Ngầm); KT: 

(4,4*9,3)+(4,4*5)+(3,5*6,5)
đồng/m

2 85,67 225.000 19.275.750 D2

Nước trong nhà (chạy ngầm); KT: (2,4*1,8) đồng/m
2 4,32 123.000 531.360 D2

Hỗ trợ di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ 

thiên tai
Hộ 1 30.000.000 30.000.000

Chi trả sau khi 

hoàn thành 

việc di dời nhà 

ở

12 550.398.610

32 191 94,7 ONT+HNK

Nhà 1 tầng mái tôn hoặc Fibrô XM, trần 

thạch cao, nền lát gạch ceramic, tường xây 

gạch ≥ 150mm, sê nô BTCT, trần thạch cao, 

nền lát gạch ceramic, tường sơn nước không 

bả matít, chiều cao trung bình mái từ 3,0m 

đến 4m KT: (1,8*7,2)+(3,2*8,2)+(5,3*9,3)

đồng/m
2 88,49 4.162.400 368.330.776 N5

Chiều cao 

trung bình mái 

> 4m nhân với 

hệ số k=1,1

Nền lát gạch hoa xi măng; KT: 

(1,8*7,2)+(3,2*8,2)+(5,3*9,3)
đồng/m

2 88,49 209.000 18.494.410 E2 Cộng

Nền lát gạch ceramic; KT: 

(1,8*7,2)+(3,2*8,2)+(5,3*9,3)
đồng/m

2 88,49 -244.000 -21.591.560 E3 Trừ

Nền láng  xi măng; KT: (2,5*5,2)+(2,8*5,2) đồng/m
2 27,56 39.000 1.074.840 E1 Cộng

Nền lát gạch hoa xi măng; KT: 

(1,8*7,2)+(3,2*8,2)+(5,3*9,3)-(2,5*5,2)-

(2,8*5,2)

đồng/m
2 60,93 209.000 12.734.370 E2 Cộng

 ông Đỗ Phó và bà Nguyễn Thị Đông (con Nguyễn Thị Hương)



TT Họ và tên
Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện 

tích
Loại đất Danh mục tài sản ĐVT

K.lượng/ 

S.lượng
Đơn giá Thành tiền

Mã 

hiệu

Địa chỉ thửa 

đất bố trí tái 

định cư

Ghi chú

Trần thạch cao; KT: 

(1,8*7,2)+(3,2*8,2)+(5,3*9,3)
đồng/m

2 88,49 -179.000 -15.839.710 E14 Trừ

Trần nhựa; KT: (4,6*4,2) đồng/m
2 19,32 161.000 3.110.520 E13 Cộng

Gát lửng BTCT, lát gạch ceramic, tường sơn 

nước không bã matít; KT: (5,2*7,8)
đồng/m

2 40,56 2.711.800 109.990.608 0,7*N3

Nền lát gạch ceramic; KT: (5,2*7,8) đồng/m
2 40,56 -224.000 -9.085.440 E3 Trừ

Nền lát xi măng; KT: (2,5*5,2) đồng/m
2 13,00 39.000 507.000 E1 Cộng

Nền láng hoa xi măng; KT: 

(2,5*5,3)+(2,7*4,7)
đồng/m

2 25,94 209.000 5.421.460 E2
Cộng

Lan can cầu thang sắt, sứ (đã có tay vịn): 

KT: (0,6*2,7)
đồng/m

2 1,62 664.000 1.075.680 D4

Cổng panô sắt mở kiêu bản lề; KT: (1,4*1,4) đồng/m
2 1,96 971.000 1.903.160 TR5

Cổng panô sắt mở kiêểu ray thẳng; KT: (1,1*1,2)
đồng/md 1,32 1.106.000 1.459.920 TR4

Tường ốp gạch; KT: (5,6*3,3)+(5,3*3,3)-

(4,4*2,2)-(1,2*1,5)
đồng/m

2 24,5 311.000 7.616.390 E16
Mặt trước nhà

Tường ốp gạch; KT: (5,8*1,5) đồng/m
2 8,70 311.000 2.705.700 E16 Bếp

Lưới B40; KT: (11,97*0,8)
đồng/m

2 9,58 82.000 785.232 IV
Lưới trên 

tường rào

Tường rào xây gạch có chiều dày ≥ 150mm 

KT: (11,97*0,8)
đồng/m

2 9,58 689.000 6.597.864 TR2

Điện trong nhà chạy nổi; KT: 

(1,8*7,2)+(3,2*8,2)+(5,3*9,3)+(5,2*7,8)
đồng/m

2 129,05 189.000 24.390.450 D2

Nước trong nhà (chạy ngầm); KT: (1,4*1,7) đồng/m
2 2,38 123.000 292.740 D2

Cây trong thời kỳ thu hoạch 
đồng/cây 6 14.000 84.000

Cây Đinh Lăng

Cây có đường kính gốc từ ≥ 8 cm đến < 12 

cm
đồng/cây 1 340.200 340.200

Cây Sử quân tử



TT Họ và tên
Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện 

tích
Loại đất Danh mục tài sản ĐVT

K.lượng/ 

S.lượng
Đơn giá Thành tiền

Mã 

hiệu

Địa chỉ thửa 

đất bố trí tái 

định cư

Ghi chú

Hỗ trợ di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ 

thiên tai
Hộ 1 30.000.000 30.000.000

Chi trả sau khi 

hoàn thành 

việc di dời nhà 

ở

13 461.474.320 Khu E, Lô 17

32 214 155,8 ONT

Nhà 1 tầng mái tôn hoặc Fibrô XM, trần 

thạch cao, nền lát gạch ceramic, tường xây 

gạch sơn nước không bả matít, chiều cao 

trung bình mái từ 3,0m đến 4m (N6); KT: 

(6,8*6,4)+(2,9*6,6)+(4,9*8,5)

m
2 104,31 3.293.000 343.492.830 N6

Trừ trần thạch cao; (E14) 

KT: (6,8*6,4)+(2,9*6,6)+(4,9*8,5)
m

2 104,31 -179.000 -18.671.490 E14 trừ

Nhà kho 1 tầng, tường xây gạch không trát, 

nền láng VXM, không trần, mái tôn hoặc 

Fibrô XM, xà gồ gỗ̃ mái không quy cách, 

chiều cao trung bình mái từ 2,5m đến 3m 

(N9); KT: (3,3*2,4)

m
2 35,64 1.716.000 61.158.240 N9

Trừ trần thạch cao; (E14) KT: 

(5.5*4.65)+(7*3.4)
m

2 49,38 -179.000 -8.838.125 E14
trừ

Nền láng vữa xi măng KT: (3,3*2,4) m
2 7,92 -39.000 -308.880 E1 trừ

Mái hiên hợp tôn (N18); KT: 

(3,3*4,4)+(0,9*1,8)
m

2 16,14 391.000 6.310.740 N18

Điện chạy nổi m
2 104,31 189.000 19.714.590 D2

Nước chạy ngầm m
2 14,20 123.000 1.746.600 D2

Cây Cảnh quan: cây nhóm 2 (cây sanh) 

Đk: gốc từ ≥ 10 cm đến < 25 cm
cây 1 307.000 307.000

Các loại hoa: mai chiếu thủy 

đường kính gốc từ ≥ 8 cm đến < 12 cm
cây 1 340.000 340.000

Sân, đường xi măng hoặc

nhựa đường(S4) KT: (3,1*2,8)+(1,3*4,8)
m

2 14,92 180.000 2.685.600 S4

Trần Thị Rạn và ông Đặng Văn Phong



TT Họ và tên
Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện 

tích
Loại đất Danh mục tài sản ĐVT

K.lượng/ 

S.lượng
Đơn giá Thành tiền

Mã 

hiệu

Địa chỉ thửa 

đất bố trí tái 

định cư

Ghi chú

Kệ bếp ốp gạch ceramic (E16); KT: 

(4,5*1)+(2,3*0,6)
m

2 5,88 311.000 1.828.680 E16

Tường ốp gạch ceramic (E16); KT: (4,4*2,9)-

(4,4*1)+(0,8*0,6*3)+(8,1*1,75)
m

2 23,98 311.000 7.456.225 E16

Cổng panô sắt mơ kiêu ray

thẳng KT: (1,6*1,7)
m

2 2,72 1.106.000 3.008.320 TR4

Tường rào xây gạch có chiều dày ≥ 150mm 

KT: (3,3*4,7)
m

2 15,51 689.000 10.686.390 TR2

Lưới B40; KT: (1*6,8) m
2 6,80 82.000 557.600 IV

Hỗ trợ di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ 

thiên tai
Hộ 1 30.000.000 30.000.000

Chi trả sau khi 

hoàn thành 

việc di dời nhà 

ở

14 117.019.980 Khu D, Lô 1

32 151 128,2 ONT

Nhà 1 tầng, tường xây gạch

không trát, có bộ phận vách tôn

hoặc ván, nền láng VXM,

không trần, mái tôn kẽm, xà gồ gỗ mái không 

quy cách, chiều cao trung bình mái

từ 2,5m đến 3m (N9); KT: (9,9*4)

m
2 39,60 1.716.000 67.953.600 N9

Mái hiên hợp tôn (N18); KT: 

(2,2*2,9)+(4*2,2)
m

2 15,18 391.000 5.935.380 N18

Sân, đường xi măng hoặc

nhựa đường (S47) KT: (2,2*5,2)+(1,2*8,7)
m

2 21,88 180.000 3.938.400 S4

Điện chạy nổi m
2 39,60 189.000 7.484.400 D2

Nước chạy nổi m
2 7,60 102.000 775.200 D2

Giếng nước đóng đường kính D ≤ 60mm cái 1 358.000 358.000 G13

Lưới B40 m
2 11,00 42.000 462.000 IV

Cây sung đã có quả cây 1 113.000 113.000

Nguyễn Hưu (Chiêu)



TT Họ và tên
Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện 

tích
Loại đất Danh mục tài sản ĐVT

K.lượng/ 

S.lượng
Đơn giá Thành tiền

Mã 

hiệu

Địa chỉ thửa 

đất bố trí tái 

định cư

Ghi chú

Hỗ trợ di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ 

thiên tai
Hộ 1 30.000.000 30.000.000

Chi trả sau khi 

hoàn thành 

việc di dời nhà 

ở

15 140.931.600 Khu D, Lô 22

32 213 163,6 ONT

Nhà 1 tầng, tường xây gạch

quét vôi, nền láng vữa xi măng, không trần, 

mái tôn hoặc Fibrô XM, chiều cao trung bình 

mái từ 2,5m đến 3m (N8); KT: (5*8,4)

m
2 42,00 2.310.000 97.020.000 N8

Nền láng vữa xi măng m
2 42,00 -39.000 -1.638.000 E1 trừ

Lát gạch hoa xi măng m
2 42,00 209.000 8.778.000 (E2) cộng

Mái hiên hợp tôn (N18); KT: (3*2,6) m
2 7,80 391.000 3.049.800 N18

Sân, đường xi măng hoặc

nhựa đường (S47) KT: (2,6*3,1)+(2*5)
m

2 18,06 180.000 3.250.800 S4

Cây nhãn trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây 

< 1 m chưa có quả 
cây 1 97.000 97.000

cây lâu năm

Cây tra có quả tốt, đường kính gốc từ ≥ 20 

cm đến < 40 cm 
cây 2 187.000 374.000

cây lâu năm

Hỗ trợ di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ 

thiên tai
Hộ 1 30.000.000 30.000.000

Chi trả sau khi 

hoàn thành 

việc di dời nhà 

ở

16 242.858.620 Khu G, Lô 18

32 190 102,3 ONT

Nhà 1 tầng, tường xây gạch

dày ≥ 150mm quét vôi, nền

láng vữa xi măng, trần thạch

cao, mái tôn hoặc Fibrô XM,

chiều cao trung bình mái từ

3,0m đến 3,5m (N7)KT: 

(5,85*8,9)+(3,45*4,75)

m
2 68,45 2.789.000 190.914.023 N7

Nền láng vữa xi măng m
2 12,77 -39.000 -497.835 E1 trừ

Nguyễn Thị Vệ

Lê Thanh (Ngung) và bà Nguyễn Thị Chính



TT Họ và tên
Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện 

tích
Loại đất Danh mục tài sản ĐVT

K.lượng/ 

S.lượng
Đơn giá Thành tiền

Mã 

hiệu

Địa chỉ thửa 

đất bố trí tái 

định cư

Ghi chú

Lát gạch hoa xi măng m
2 55,69 209.000 11.638.688 (E2) cộng

Mái hiên hợp tôn (N18); KT: (1,2*1,6) m
2 1,92 391.000 750.720 N18

Sân, đường xi măng hoặc

nhựa đường (S47) KT: (4,8*4,8)-(1,2*1,6)
m

2 21,12 180.000 3.801.600 S4

Kệ bếp ốp gạch ceramic (E16); KT: (2*0,7) m
2 1,40 311.000 435.400 E16

Trần thạch cao; (E14) 

KT: (5,85*8,9)+(3,45*4,75)
m

2 68,45 -179.000 -12.252.998 E14
Trừ

Tường rào xây gạch có chiều dày ≥ 150mm 

(TR2); KT: (2,8*1,2)
m

2 3,36 689.000 2.315.040 (TR2)

Lưới B40; KT: (2,8*1,2) m
2 3,36 82.000 275.520 IV

Cổng panô sắt mơ kiêu bản lề KT: (1,4*1,5) m
2 2,1 971.000 2.039.100 TR5

Điện chạy nổi KT: (5,85*8,9)+(3,45*4,75) m
2 68,45 189.000 12.937.523 D2

Nước chạy ngầm (3,4*1,2) m
2 4,08 123.000 501.840 D2

Hỗ trợ di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ 

thiên tai
Hộ 1 30.000.000 30.000.000

Chi trả sau khi 

hoàn thành 

việc di dời nhà 

ở

17 364.552.389 vb

32 71 156,7 ONT

Nhà xương (kho ) có kèo thép

không phải dạng zamil và dạng

dàn, cột thép hoặc BTCT, mái

tôn hoặc Fibrô XM, tuờng gạch

hoặc tôn, nền bê tông: N15, KT (4*4,3) m2

17,2 1.631.000 28.053.200 N15

Điện chạy nổi KT: (4*4,3) đồng/m
2 17,20 189.000 3.250.800 D2

Mái hiên hợp ngói (N18); KT: (4,5*5,5) đồng/m
2 24,75 391.000 9.677.250 N18

Đặng Thanh Hùng



TT Họ và tên
Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện 

tích
Loại đất Danh mục tài sản ĐVT

K.lượng/ 

S.lượng
Đơn giá Thành tiền

Mã 

hiệu

Địa chỉ thửa 

đất bố trí tái 

định cư

Ghi chú

Giếng đường kính > 1m đến ≤

1,2m, sâu ≤ 10m, bộng giếng

xây gạch hoặc đá ong

đồng/m 1 1.328.000 1.328.000 G2

Tường rào xây gạch có

 chiều dày ≥ 150mm KT: (3,1*1,5)
đồng/m2 4,65 689.000 3.203.850 TR2

Nhà 1 tầng mái tôn hoặc Fibrô

XM, trần thạch cao, nền lát

gạch ceramic, tường xây gạch

sơn nước không bả matít, chiều cao trung 

bình mái từ 3,0m đến 4m; N6, KT: 

(4,24*9,74)+(4,45*6,93)+(1,43*5,2)

m2 79,57 3.293.000 262.030.925 N6

Mái tôn Fibrô XMKT: 

(4,24*9,74)+(4,45*6,93)+(1,43*5,2)
m2 79,57 -311.000 -24.724.500

Mái lợp ngoí m2 79,57 504.000 40.103.280

Điện chạy nổi KT: 

(4,24*9,74)+(4,45*6,93)+(1,43*5,2)
đồng/m

2 50,28 189.000 9.502.920 D2

Sân đổ bê tông KT: (2,25*8,7)+(3,2*8,7) đồng/m2 47,42 198.000 9.388.170 S7

Ốp gạch tường nhà vệ sinh ceramic (E16); 

KT: (6*1,3)
đồng/m

2 7,80 311.000 2.425.800 E16

Trừ trần thạch cao; (E14) KT: 

(4,24*9,74)+(4,45*6,93)+(1,43*5,2)
đồng/m

2 79,57 -179.000 -14.243.406 E14
trừ

Trần nhựa; KT: (4*4,4) đồng/m
2 17,60 161.000 2.833.600 E13 Cộng

Tường rào xây gạch có

 chiều dày ≥ 150mm KT: (5*0,5)
đồng/m2 2,5 689.000 1.722.500 TR2

Hỗ trợ di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ 

thiên tai
Hộ 1 30.000.000 30.000.000

Chi trả sau khi 

hoàn thành 

việc di dời nhà 

ở
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